
NGÀY THI: 18/03/2018

NGÀY KHAI GIẢNG: 01/10/2018

TT MSSV Lớp Tên Lớp

1 17000559 Huỳnh Thị Huệ An 17T4-THU1 A2a

2 17000576 Lê Phạm Quốc An 17T4-THU1 A2a

3 17003062 Nguyễn Hoài An 17T4-THU1 A2a

4 17001061 Nguyễn Tuấn An 17T4-QTM1 A2a

5 17000287 Lê Hồng Ân 17T4-QTM1 A2a

6 17000487 Châu Huỳnh Anh 17T4-KTD1 A2a

7 17000649 Dương Ngọc Minh Anh 17T4-QTD1 A2a

8 17001070 Lâm Lê Tuyết Anh 17T4-QTD1 A2a

9 17000320 Lê Bá Việt Anh 17T4-QTD1 A2b

10 17000729 Nguyễn Tuấn Anh 17T4-LTM1 A2b

11 17000817 Tô Quế Anh 17T4-KTD1 A2a

12 17000481 Trần Minh Anh 17T4-CNÔ3 A2a

13 17000067 Trần Tuấn Anh 17T4-QTM1 A2a

14 17000430 Phan Ngọc Ánh 17T4-KTD1 A2a

15 17004257 Lê Quốc Bảo 17T4-THU1 A2a

16 17000482 Lê Văn Gia Bảo 17T4-CNÔ3 A2a

17 17001005 Nguyễn Tất Quốc Bảo 17T4-QTD1 B1a

18 17000378 Nguyễn Trọng Bảo 17T4-THU1 A2a

19 17001672 Trần Huỳnh Ngọc Bảo 17T4-THU1 A2a

20 17000918 Trần Trịnh Quốc Bảo 17T4-LTM1 A2a

21 17003445 Lê Phan Thanh Bình 17T4-THU1 A2a

22 17001946 Trần Gia Bình 17T4-KTD1 A2a

23 17001451 Huỳnh Nam Cao 17T4-QTM1 A2b

24 17001163 Đàm Gia Chấn 17T4-KTD1 A2a

25 17000511 Phùng Thị Bảo Châu 17T4-KTD1 A2a

26 17000681 Tạ Bảo Châu 17T4-KTD1 A2a

27 17000421 Nguyễn Ngọc Thanh Chiến 17T4-CNL1  A2a

28 17000709 Nguyễn Lưu Hoàng Chương 17T4-CNÔ3 A2a

29 17004458 Nguyễn Mậu Công 17T4-QTD1 A2a

30 17000545 Đỗ Ngọc Cương 17T4-CNL1 A2a

31 17003419 Đặng Xuân Cường 17T4-CCK2 A2a

KẾT QUẢ KIỂM TRA NĂNG LỰC TIẾNG ANH

Họ tên thí sinh 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



32 17003465 Huỳnh Quốc Cường 17T4-CNL1 A2a

33 17000384 Huỳnh Quốc Cường 17T4-QTD1 A2a

34 17000750 Nguyễn Cao Cường 17T4-CCK2 A2a

35 17000761 Nguyễn Đỗ Mạnh Cường 17T4-CNL1 A2a

36 17000680 Phạm Phú Cường 17T4-QTD1 A2a

37 17000279 Trần Quốc Cường 17T4-THU1 A2a

38 17004373 Vòng Thế Đại 17T4-LTM1 B1a

39 17000925 Vũ Nguyên Đăng 17T4-CNÔ3 A2a

40 17000043 Huỳnh Minh Đạo 17T4-LTM1 A2a

41 17000573 Dương Tiến Đạt 17T4-CNÔ3 A2a

42 17000794 Nguyễn Duy Đạt 17T4-CNL1 A2a

43 17000830 Phan Hàng Tuấn Đạt 17T4-CNÔ3 A2a

44 17001379 Phan Tấn Đạt 17T4-CNL1 A2a

45 17000350 Trầm Tuấn Đạt 17T4-THU1 A2a

46 17000339 Trần Thành Đạt 17T4-KTD1 A2a

47 17000881 Đào Hữu Ngọc Diệu 17T4-QTD1 A2a

48 17000122 Lương Nam Định 17T4-CNL1 A2a

49 17000775 Hoàng Mạnh Đoàn 17T4-CNL1 A2a

50 17000604 Đặng Ngọc Đức 17T4-QTM1 A2a

51 17000635 Trần Văn Đức 17T4-CNÔ3 A2a

52 17000683 Hà Vũ Dũng 17T4-CNÔ3 A2a

53 17002155 Nguyễn Tiến Dũng 17T4-QTM1 A2a

54 17000344 Bùi Thanh Duy 17T4-THU1 A2a

55 17004242 Đoàn Trần Anh Duy 17T4-QTM1 A2a

56 17000762 Lê Phạm Tuấn Duy 17T4-CNÔ3 A2a

57 17004515 Nguyễn Văn Duy 17T4-CNL1 A2a

58 17002312 Vũ Đoàn Quốc Duy 17T4-THU1 A2a

59 17001993 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 17T4-KTD1 A2a

60 17000819 Nguyễn Thùy Duyên 17T4-THU1 A2a

61 17000438 Trần Thị Ngọc Duyên 17T4-KTD1 A2a

62 17000808 Võ Quốc Gia 17T4-CNÔ3 A2a

63 17000788 Ngô Trường Giang 17T4-CNÔ3 A2a

64 17001144 Nguyễn Trần Châu Giang 17T4-QTD1 A2a

65 17003183 Lê Thị Bích Hà 17T4-KTD1 A2a

66 17002719 Nguyễn Sơn Hà 17T4-THU1  A2a

67 17004806 Nguyễn Thu Hà 17T4-KTD1 A2a

68 17000610 Nguyễn Hữu Hải 17T4-THU1 A2b

69 17000171 Trịnh Thanh Hải 17T4-LTM1 A2a

70 17000355 Võ Văn Hải 17T4-QTM1 A2a

71 17004483 Ngô Gia Hân 17T4-KTD1 A2b



72 17001999 Trần Ngọc Hân 17T4-KTD1 A2a

73 17000471 Lê Minh Hào 17T4-THU1 A2a

74 17002750 Huỳnh Phúc Hậu 17T4-KTD1 A2a

75 17000825 Nguyễn Thuý Hiền 17T4-KTD1 A2a

76 17000522 Vũ Hoàng Hiệp 17T4-CNÔ3 A2a

77 17001674 Lê Hiếu 17T4-QTD1 A2a

78 17000459 Nguyễn Đức Hiếu 17T4-QTM1 A2a

79 17000747 Nguyễn Như Hiếu 17T4-CNL1 A2a

80 17003574 Trương Phú Minh Hiếu 17T4-QTD1 A2a

81 17001886 Châu Tuấn Hùng 17T4-KTD1 A2a

82 17000546 Nguyễn Phi Hùng 17T4-CNÔ3 A2a

83 17001008 Phạm Võ Phương Hùng 17T4-CCK2 A2a

84 17001257 Văn Quốc Hùng 17T4-CNL1 A2a

85 17000756 Diệp Nguyễn Hưng 17T4-CNÔ3 A2a

86 17000270 Lê Chí Hưng 17T4-LTM1 A2b

87 17000587 Nguyễn Thành Hưng 17T4-QTM1 A2a

88 17001222 Tiêu Gia Hưng 17T4-CNL1 A2a

89 17001087 Trương Thái Hưng 17T4-QTD1 A2a

90 17003292 Nguyễn Thị Yến Hương 17T4-THU1 A2a

91 17000283 Đàm Quang Huy 17T4-THU1 A2a

92 17000661 Lâm Gia Huy 17T4-CNÔ3 A2a

93 17000690 Lê Quốc Huy 17T4-CNÔ3 A2a

94 17000874 Lê Xuân Huy 17T4-CNÔ3 A2a

95 17000659 Lưu Quốc Huy 17T4-THU1 A2a

96 17004276 Nguyễn Đức Huy 17T4-THU1 A2b

97 17000691 Nguyễn Hoàng Đức Huy 17T4-CNÔ3 A2a

98 17003432 Nguyễn Hoàng Quốc Huy 17T4-CCK2 A2a

99 17000547 Trần Phương Huy 17T4-CNÔ3 A2a

100 17000521 Trần Xuân Huy 17T4-CNÔ3 A2a

101 17000777 Võ Minh Huy 17T4-CNÔ3 A2a

102 17000172 Võ Quốc Huy 17T4-LTM1 A2a

103 17000739 Võ Nguyễn Thị Huyền 17T4-QTD1 A2a

104 17000420 Vũ Thị Huyền 17T4-QTD1 A2a

105 17001262 Ngô Phú Khải 17T4-QTM1 A2a

106 17001283 Đỗ Duy Khang 17T4-CCK2 A2a

107 17000382 Phạm Vỹ Khang 17T4-QTM1 A2a

108 17000613 Mai Thị Kim Khánh 17T4-THU1 A2b

109 17004812 Hồ Lê Khoa 17T4-QTM1 A2a

110 17000912 Huỳnh Trọng Khoa 17T4-CNÔ3 A2a

111 17000507 Lê Anh Khoa 17T4-QTM1 A2a



112 17000516 Lê Thái Khôi 17T4-CNÔ3 A2a

113 17000682 Lưu Vũ Ngọc Kiên 17T4-THU1 A2a

114 17001751 Trần Hoàng Anh Kiệt 17T4-CCK2 A2a

115 17000752 Trần Tuấn Kiệt 17T4-QTM1 A2a

116 17000241 Huỳnh Thị Ngọc Lan 17T4-QTD1 A2a

117 17000070 Lê Trần Hoàng Lan 17T4-QTD1 A2a

118 17004179 Trần Thị Kim Lan 17T4-QTD1 A2a

119 17004715 Phan Viết Lanh 17T4-LTM1 A2a

120 17000686 Lê Hoàng Vươn Lên 17T4-THU1 A2a

121 17000079 Dương Khánh Linh 17T4-THU1 A2a

122 17000293 Nguyễn Túc Linh 17T4-QTM1 A2b

123 17000149 Nguyễn Đại Lộc 17T4-QTM1 A2a

124 17000322 Trần Đình Lộc 17T4-QTM1 A2a

125 17000704 Trần Phước Lộc 17T4-CNÔ3 A2a

126 17000050 Đỗ Gia Long 17T4-QTM1 A2a

127 17003316 Huỳnh Phạm Hoàng Long 17T4-THU1 A2b

128 17000582 Phan Giang Long 17T4-CNÔ3 A2b

129 17004393 Nguyễn Tiến Luân 17T4-CNL1 A2b

130 17000053 Võ Hữu Gia Luân 17T4-CNL1 A2b

131 17004831 Hà Trọng Lực 17T4-CNL1 A2a

132 17003358 Nguyễn Thanh Lương 17T4-CCK2 A2a

133 17003381 Đinh Thị Mi 17T4-QTD1 A2a

134 17000548 Huỳnh Hồng Minh 17T4-LTM1 A2a

135 17000492 Nguyễn Lê Hoàng Minh 17T4-THU1 A2b

136 17000502 Nguyễn Nhựt Minh 17T4-QTD1 A2a

137 17000952 Nguyễn Võ Duy Minh 17T4-LTM1 A2a

138 17003948 Nhâm Gia Minh 17T4-QTD1 A2a

139 17000106 Phan Huỳnh Tuyết Minh 17T4-THU1 A2a

140 17000297 Trần Nhật Minh 17T4-KTD1 A2a

141 17004702 Võ Nhật Minh 17T4-THU1 A2a

142 17000316 Huỳnh Phạm Hải My 17T4-QTD1 A2a

143 17000147 Mông Mỹ Mỹ 17T4-KTD1 A2a

144 17003389 Võ Ý Mỹ 17T4-THU1 A2a

145 17000553 Nguyễn Thị Ni Na 17T4-QTD1 A2a

146 17000770 Nguyễn Nhựt Nam 17T4-CCK2 A2a

147 17000019 Mai Nguyễn Kim Ngân 17T4-QTD1 A2a

148 17000538 Ngô Quang Trung Nghĩa 17T4-CNL1 A2a

149 17000689 Nguyễn Trung Nghĩa 17T4-CNL1 A2b

150 17000010 Tạ Trọng Nghĩa 17T4-QTD1 A2b

151 17000306 Nguyễn Thị Thanh Ngoan 17T4-KTD1 A2a



152 17003375 Đoàn Thị Thu Nguyệt 17T4-KTD1 A2a

153 17002079 Hứa Ngọc Thanh Nhàn 17T4-KTD1 A2a

154 17000867 Đào Trọng Nhân 17T4-THU1 A2a

155 17000505 Lý Hoàng Nhân 17T4-CNÔ3 A2a

156 17000396 Lê Minh Nhật 17T4-THU1 A2a

157 17000499 Nguyễn Minh Nhật 17T4-THU1 A2a

158 17003566 Nguyễn Văn Nhật 17T4-CNL1 A2a

159 17000142 Nguyễn Đặng Thảo Nhi 17T4-QTD1 A2a

160 17000152 Phan Trần Phương Nhi 17T4-KTD1 A2a

161 17003278 Trần Đào Thảo Nhi 17T4-KTD1 A2a

162 17000244 Trần Thị Tuyết Nhi 17T4-QTD1 A2a

163 17000882 Lê Thị Quỳnh Như 17T4-QTD1 A2a

164 17000999 Phạm Tâm Như 17T4-KTD1 A2a

165 17000303 Phan Trần Khả Như 17T4-QTD1 A2a

166 17000525 Trần Thị Quỳnh Như 17T4-KTD1 A2a

167 17000571 Trần Nguyễn Ga Ni 17T4-CNÔ3 A2a

168 17001256 Nguyễn Tấn Phát 17T4-CNÔ3 A2a

169 17004272 Phạm Minh Phát 17T4-LTM1 A2a

170 17000213 Nguyễn Huỳnh Thế Phong 17T4-QTM1 A2a

171 16003526 Trương Kiều Phong 17T4-QTD1 A2a

172 17000038 Châu Trần Kiên Phú 17T4-THU1 A2b

173 17000658 Lê Nguyễn Hữu Phú 17T4-CNÔ3 A2a

174 17000879 Nguyễn Huỳnh Hữu Phúc 17T4-CCK2 A2a

175 17000836 Nguyễn Minh Phương 17T4-KTD1 A2a

176 17001835 Nguyễn Vũ Mai Phương 17T4-KTD1 A2a

177 17002227 Nguyễn Thị Cẩm Phượng 17T4-THU1 A2a

178 17003345 Nguyễn Hoàng Minh Quân 17T4-CNL1 A2a

179 17000037 Nguyễn Quốc Linh Quang 17T4-QTM1 A2a

180 17003408 Lê Tiến Sang 17T4-CNL1 A2a

181 17000766 Lương Tấn Sang 17T4-CNL1 A2a

182 17003538 Nguyễn Thanh Sang 17T4-QTD1 A2a

183 17002251 Huỳnh Ngọc Sáng 17T4-THU1 A2a

184 17000319 Đỗ Đức Sơn 17T4-CNL1 A2a

185 17002804 Khương Hồng Sơn 17T4-CNL1 A2a

186 17000359 Ngô Huỳnh Hải Sơn 17T4-CCK2 A2a

187 17000564 Nguyễn Lê Hoàng Sơn 17T4-CNL1 A2a

188 17000629 Nguyễn Tùng Sơn 17T4-LTM1 A2b

189 17003385 Trần Minh Sơn 17T4-QTD1 A2a

190 17000255 Nguyễn Lê Tấn Tài 17T4-CNL1 A2a

191 17000939 Nguyễn Tấn Tài 17T4-LTM1 A2a



192 17003411 Nguyễn Thành Tài 17T4-CNL1 A2a

193 17004646 Trần Bảo Tài 17T4-CNL1 A2a

194 17003521 Lê Minh Tâm 17T4-QTD1 A2a

195 17002994 Võ Minh Tâm 17T4-QTD1 A2a

196 17000129 Nguyễn Tiến Thiên Tân 17T4-THU1 A2b

197 17002409 Đặng Nguyễn Minh Thái 17T4-QTM1 A 2b

198 17000383 Lăng Duy Thái 17T4-QTD1 A2a

199 17000332 Tạ Khang Thái 17T4-THU1 A2a

200 17002014 Chướng Thiết Thắng 17T4-CCK2 A2a

201 17000162 Trần Minh Thắng 17T4-QTD1 A2a

202 17001456 Lê Hữu Thảo Thanh 17T4-KTD1 A2a

203 17000347 Nguyễn Thiên Thanh 17T4-THU1 A2a

204 17000416 Trần Kiến Thành 17T4-THU1 A2a

205 17004660 Võ Duy Thành 17T4-CCK2 A2a

206 17000242 Võ Thị Thu Thảo 17T4-THU1 A2a

207 17001067 Phùng Quốc Thiện 17T4-CCK2 A2a

208 17000981 Mai Nhữ Phúc Thịnh 17T4-QTD1 A2a

209 17000199 Nguyễn Ngọc Thịnh 17T4-KTD1 A2a

210 17000321 Nguyễn Trương Phú Thịnh 17T4-QTM1 A2a

211 17000515 Dương Phạm Minh Thông 17T4-CNÔ3 A2a

212 17001030 Nguyễn Hoàng Thông 17T4-THU1 A2a

213 17003216 Cao Thị Cẩm Thu 17T4-QTD1 A2a

214 17002432 Lê Anh Thư 17T4-QTD1 A2a

215 17000248 Nguyễn Hoàng Anh Thư 17T4-KTD1 A2a

216 17000896 Nguyễn Kiều Minh Thư 17T4-KTD1 A2b

217 17000397 Nguyễn Thị Anh Thư 17T4-QTD1 A2a

218 17003903 Đặng Minh Thuấn 17T4-QTD1 A2a

219 17003264 Nguyễn Thành Thuận 17T4-QTD1 A2a

220 17000016 Nguyễn Cửu Hoài Thương 17T4-KTD1 A2a

221 17000578 Trần Thị Hồng Thương 17T4-QTD1 A2a

222 17001015 Đào Ngọc Phương Thùy 17T4-THU1 A2a

223 17004526 Nguyễn Văn Thủy 17T4-THU1 A2b

224 17000662 Phan Nguyễn Mai Thy 17T4-THU1 A2b

225 17004421 Huỳnh Ngọc Tiến 17T4-CNL1 A2a

226 17004413 Phạm Minh Tiến 17T4-CNL1 A2a

227 17004437 Võ Trung Tín 17T4-CCK2 A2a

228 17000204 Lê Trung Tính 17T4-LTM1 A2a

229 17004644 Nguyễn Bá Toàn 17T4-THU1 A 2b

230 17003882 Lê Thanh Trà 17T4-CCK2 A2a

231 17002974 Hồ Ngọc Bảo Trân 17T4-QTD1 A2a



232 17000188 Nguyễn Thị Ngọc Trang 17T4-KTD1 A2a

233 17000845 Nguyễn Thiên Trang 17T4-KTD1 A2a

234 17004016 Nguyễn Minh Trí 17T4-CCK2  A2a

235 17000642 Nguyễn Đức Triệu 17T4-CNÔ3 A2a

236 17000655 Đoàn Lê Thục Trinh 17T4-THU1 A2a

237 17000646 Nguyễn Đức Trọng 17T4-CNÔ3 A2a

238 17004576 Nguyễn Văn Trọng 17T4-CNÔ3 A2a

239 17000192 Nguyễn Đoàn Trung Trực 17T4-QTM1 A2a

240 17003170 Đặng Hoàng Trung 17T4-QTD1 A2a

241 17000419 Lý Huỳnh Quang Trung 17T4-CCK2 A2a

242 17000651 Bùi Nhật Trường 17T4-THU1 A2a

243 17000666 Bùi Quang Trường 17T4-LTM1 A2a

244 17003905 Lê Vũ Trường 17T4-CCK2 A2a

245 17000949 Trần Anh Trường 17T4-QTD1 A2a

246 17002047 Trần Văn Trường 17T4-CNÔ3 A2a

247 17000596 Hồ Khánh Tú 17T4-CNÔ3 A2a

248 17001311 Nguyễn Thanh Tú 17T4-CCK2 A2a

249 17004322 Trương Phan Gia Tú 17T4-QTD1 A2a

250 17000557 Châu Quốc Tuấn 17T4-THU1 A2a

251 17000012 Huỳnh Thanh Tuấn 17T4-CNL1 A2a

252 17000539 Ngô Thái Tuấn 17T4-LTM1 A2a

253 17003944 Nguyễn Phi Thanh Tuấn 17T4-THU1 A2a

254 17000727 Nguyễn Trọng Tuấn 17T4-CNL1 A2a

255 17000574 Phạm Thanh Tùng 17T4-CNÔ3 A2a

256 17000457 Phạm Ngọc Tuyền 17T4-QTD1 A2a

257 17000638 Trịnh Hồng Vân 17T4-KTD1 A2a

258 17000802 Liều Hi Văn 17T4-CNÔ3 A2a

259 17000754 Lý Khải Văn 17T4-QTM1 A2b

260 17000885 Lưu Quốc Việt 17T4-CNL1 A2a

261 17000626 Nguyễn Phúc Vinh 17T4-CNÔ3 A2a

262 17000708 Phan Quang Vinh 17T4-CNÔ3 A2a

263 17001603 Lao Hoàng Long Vũ 17T4-QTM1 A2a

264 17000789 Phạm Văn Thanh Vũ 17T4-CCK2 A2a

265 17000519 Liêu Nguyễn Bá Vương 17T4-QTM1 A2a

266 17000489 Lý Huỳnh Vương 17T4-QTM1 A2a

267 17000245 Phạm Lưu Hoàng Vương 17T4-QTD1 A2a

268 17000225 Đỗ Hà Triệu Vy 17T4-KTD1 A2a

269 17000501 Nguyễn Ngọc Yến Vy 17T4-QTD1 A2a

270 17001211 Nguyễn Thị Tường Vy 17T4-KTD1 A2a

271 17000110 Trần Huỳnh Hoa Thúy Vy 17T4-KTD1 A2a



272 17000870 Lê Nguyễn Thảo Yến 17T4-THU1 A2a

Tổng danh sách có 272 học sinh


